Họ tên :…………………………….…………………....… Lớp………….

Ôn tập 20 câu trắc nghiệm địa lý khối 7
Câu 1 : Bùng nổ dân số là nguyên nhân: 

a.  Khó khăn về ăn, mặc, ở, việc làm...

b. Nhiều vấn đề an ninh, môi trường 

c. Kinh tế phát triển chậm

d. Tất cả đều đúng

Câu 2 : Gia tăng dân số tự nhiên của một nơi trong 1 năm phụ thuộc vào: 

a. Số trẻ sinh ra

b. Số người mất đi

c. a và b sai

d. a và b đúng

Câu 3 : Đặc điểm khí hậu nổi bật của môi trường nhiệt đới là : 

a. Nhiệt độ luôn < 20 °C 

b. Trong năm có thời kì khô hạn từ 3 đến 9 tháng
c. Mưa nhiều và đều quanh năm
d. Gió mùa có ảnh hưởng sâu sắc đến cảnh sắc thiên nhiên và đời sống của con người
Câu 4 : Môi trường xích đạo ẩm

a. Khí hậu nóng và ẩm theo mùa

b. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất rất thấp.

c. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thấp

d.  Rừng rụng lá vào mùa khô
Câu 5 : Số liệu về dân số được thể hiện cụ thể dưới dạng :

a. Lược đồ

b. Bản đồ

c. Biểu đồ

d. Tháp tuổi

Câu 6 : Quần cư nông thôn có mật độ dân số :

a. Thấp, thưa thớt

b. Cao, đông đúc

c. Trung bình

d. a,b,c sai

Câu 7 : Châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất

a. Châu Mĩ

b. Châu Á

c. Châu Âu

d. Châu Đại dương

Câu 8 : Môi trường xích đạo ẩm có vị trí : 

a. Từ khoảng 5°B đến 5°N 

b. Từ 5°B đến chí tuyến bắc và từ 5°N đến chí tuyến nam
c. Từ xích đạo đến chí tuyến bắc và nam
d. Từ chí tuyến đến vòng cực
Câu 9 : Tháp tuổi thể hiện những yếu tố nào ?

a. Số người trong từng độ tuổi

b. Số người trong từng giới tính

c. Tổng số dân

d. Tất cả đúng

Câu 10 : Gia tăng dân số cơ giới của một nơi trong 1 năm phụ thuộc vào: 

a. Số người chuyển đến

b. Số người chuyển đi

c. a và b đúng

d. a và b sai

Câu 11 : Quần cư đô thị có mật độ dân số:

a. Cao, đông đúc

b. Thấp, thưa thớt

c. Trung bình

d. a,b,c sai

Câu 12 : Năm 2001, Việt Nam có diện tích 329 314  km² ; dân số 78,7 triệu người. Mật độ dân số là  (dân số x 1000000) : diện tích

a. 24 người

b. 239 người

c. 339 người

d. 439 người

Câu 13 : Dân số thế giới tăng nhanh nhất trong thế kỷ :

a. 17 và 18

b. 18 và 19

c. 19 và 20

d. 20 và 21

Câu 14 : Các siêu đô thị ở châu Á chủ yếu tập trung ở : 

a. Đồi núi

b. Trung du

c. Đồng bằng và ven biển

d. Hải đảo

Câu 15 : Thế kỉ XIX và thế kỉ XX dân số tăng nhanh do: 

a. Do những tiến bộ về y tế và kinh tế - xã hội

b. Ít chiến tranh

c. Chính sách phát triển dân số của các nước

d.  a,b,c đúng

Câu 16 : Chủng tộc Môngôlôit phân bố chủ yếu ở :

a. Châu Phi

b. Châu Á

c. Châu Âu

d. Châu Mĩ

Câu 17 : Đô thị hóa 

a.    Xuất hiện rất sớm từ thời cổ đại
b.    Ít gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, sức khỏe, giao thông

c. Hiện nay quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp do khó khăn kinh tế

d. Vào thế kỉ XIX, đô thị phát triển nhanh ở các nước nông nghiệp 

Câu 18 : Một số khu vực dân cư tập trung : 

a.   Lục địa Úc

b. Bắc Phi

c.  Bắc Mỹ, Nam Mỹ

d. Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á

Câu 19 : Bùng nổ dân số vào thế kỉ XX ở đâu ? 

a. Châu Âu

b. Châu Đại dương

c. Châu Á, Phi, Mĩ LaTin

d. Tất cả đều đúng

Câu 20 : Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân : 

a. 1,5%        b. 1,8%          c. 2,1%       d. 2,4%

